BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

               ----------------------

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2012

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Khoa Sinh học
	TT
	Tên đề tài
	Kinh phí 
(triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	năm 2012
	

	(1)
	(2)
	(9)
	

	I. Các đề tài duyệt 2011 chuyển tiếp 2012

	1
	Mã số: 106.03-2010.64    Phân lập và nghiên cứu vi khuẩn sinh polyhydroxyalkanoates từ rừng ngập mặn miền Bắc Việt Nam – TS. Đoàn Văn Thược
	
	

	2
	Mã số: SPHN11-18      Khảo sát thực địa, sưu tầm mẫu vật phục vụ nghiên cứu và công bố 1 taxon thú lạ, mới phát hiện ở tỉnh Sơn La- TS. Trần Hồng Hải
	16
	

	3
	Mã số: SPHN11-19     Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình sản xuất phytase tái tổ hợp - CN. Phạm Thị Hồng Hoa
	16
	

	4
	Mã số: SPHN11-20     Nghiên cứu Quy trình sản xuất probiotic từ chủng Lactobacillus sp. ĐB9 và bước đầu thử nghiệm trên gà-ThS. Tống Thị Mơ
	16
	Đã nghiệm thu

	5
	Mã số: SPHN11-21     Bước đầu nghiên cứu tác dụng điều trị bệnh đái tháo đường bằng bột chiết lá sen (Nelumbo nuficera Gaertn) trên chuột nhắt trắng- ThS.Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	16
	Đã nghiệm thu

	6
	Mã số: SPHN11-22    Nghiên cứu tác dụng dự phòng và điều trị béo phì của bột chiết lá Sen (Nelumbo nuficera Gaertn) trên chuột nhắt trắng – ThS.Lê Thị Tuyết
	16
	Đã nghiệm thu

	7
	Mã số: SPHN11-23     Chuẩn hóa quy trình nuôi cấy invitro tế bào thực vật siêu sinh trưởng BY-2 (Bright yellow- 2 cell) và quy trình chuyển gen vào tế bào BY-2 -ThS.Nguyễn Thanh Vân
	16
	

	II. Các đề tài đã duyệt năm 2012

	1
	Mã số:106.07-2011.57     Nghiên cứu đa dạng thành phần loài của một số chi nấm túi họ Xylariaceae ở Vườn Quốc gia Cúc phương, Ninh Bình - TS. Dương Minh Lam
	
	

	2
	Mã số:B2012-17-16     Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm vi nấm nomuraearileyi trong phòng trừ sâu hại rau, đậu vùng Hà Nội- GS.TS.Nguyễn Thị Thùy
	200
	

	3
	Mã số: B2012-17-17     Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân nuôi một số loài bọ rùa thuộc họ Coccinellidae và sử dụng chúng phòng trừ rệp muội hại trên rau màu ở vùng Đông Anh, Hà Nội- TS. Bùi Minh Hồng
	140
	

	4
	Mã số:  Lưu giữ và bảo tồn an toàn các nguồn gen thực vật và vi sinh vật có giá trị ở rừng ngập mặn Việt Nam-TS. Dương Minh Lam
	300
	

	5
	Mã số: SPHN-12-123    Khảo sát đa dạng các loài thú tại khu rừng thuộc xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, làm cơ sở thành lập khu bảo tồn động vật hoang dã mới tại đây-TS. Nguyễn Vĩnh Thanh
	15
	

	6
	Mã số: SPHN-12-124     Xây dựng bản đồ khái niệm hệ thống hóa kiến thức chương trình Sinh học THPT- TS. Phan Thị Thanh Hội
	15
	

	7
	Mã số: SPHN-12-125     Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sinh trưởng và sinh sản của gà lai HA(1/4 Hyline Brown và ¾ Ai Cập)- TS.Dương Thị Anh Đào
	15
	

	8
	Mã số: SPHN-12-126    “Ảnh hưởng của hạn trong giai đoạn ra hoa đến một số chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh của cây đậu xanh (Vigna radiata L. Wilczek)- TS. Điêu Thị Mai Hoa
	15
	

	9
	Mã số: SPHN-12-127     Nghiên cứu tác dụng điều trị đái tháo đường của dịch chiết lá ổi (Psidium guajava L.) trên chuột nhắt trắng dòng Swiss (Mus musculus) bị gây đái tháo đường bằng Alloxan- ThS. Nguyễn Thị Trung Thu
	15
	

	10
	Mã số: SPHN-12-128     Nghiên cứu thời gian phản xạ cảm giác-vận động và khả năng chú ý của học sinh dân tộc Mường từ 15-17 tuổi tuổi tỉnh Phú Thọ- ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc 
	15
	

	11
	Mã số: SPHN-12-129     Hoạt tính chống ô xi hóa, ức chế vi sinh vật và ức chế sinh trưởng của một số loài thực vật thu thập từ vườn Quốc gia Xuân Thủy – Nam Định-  Đào Thị Sen
	15
	

	12
	Mã số: SPHN-12-130     Nghiên cứu quy trình phối hợp Phytaza kiềm và axit trong một chế phẩm Phytaza vi sinh để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi- TS. Trần Thị Thúy
	15
	

	13
	Mã số: SPHN-12-131     “Ảnh hưởng của thời gian thu hái và nhiệt độ đến chất lượng và thời gian bảo quản quả cà chua (Lycopersicum esculentum Miller)”- Lê Thị Thủy
	15
	

	14
	Mã số: SPHN-12-132     Bước đầu nghiên cứu đánh giá khả năng thích nghi, tiềm năng năng suất và chất lượng của một số giống lúa Japonica (O. sativa L.) nhập nội từ Nhật Bản- Triệu Anh Trung
	15
	

	15
	Mã số: SPHN-12-133     Khảo sát tính độc và tính kháng khuẩn một số loài thực vật rừng ngập mặn vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định- TS. Đào Văn Tấn
	15
	

	16
	Mã số: SPHN-12-134     Xây dựng và sử dụng bộ tư liệu hỗ trợ dạy học Sinh học 10 THPT theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh- ThS. Đỗ Thành Trung
	15
	

	III.Các đề tài tồn đọng

	1
	TS. Nguyễn Văn Hiền; B2010-17-244;   Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số phục vụ giảng dạy học phần Lý luận dạy học Sinh học
	
	

	2
	ThS.Nguyễn Xuân Lâm; SPHN-10-481;  Nghiên cứu quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm của rau mầm
	
	


(Tổng sổ 25 đề tài)
